	   UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /PGDĐT-THCS

V/v tổ chức kiểm tra trực tuyến 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh theo đề chung trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19. 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            
Bình Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2020


Kính gửi: Các trường THCS và TH&THCS trong toàn huyện.

Căn cứ Công văn số: 755/UBND-VP ngày 13/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cho phép trẻ em mầm non, học sinh Tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng GD&ĐT Bình Giang,

Phòng GD&ĐT Bình Giang triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra trực tuyến 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh theo đề chung của huyện trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19 như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo cơ hội cho học sinh ôn tập và thực hành các kiến thức đã học;

- Thu hút học sinh vào hoạt động học tập lành mạnh, bổ ích; giảm bớt việc học sinh sử dụng thời gian rảnh rỗi vào việc làm không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến gia đình, nhà trường và xã hội;

- Giải tỏa cho học sinh tâm lý mệt mỏi sau một thời gian dài nghỉ học ở nhà, đáp ứng nguyện vọng chung của cha mẹ học sinh;

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục, các nhà trường và các thầy cô giáo đối với với học sinh và cha mẹ học sinh.
2. Yêu cầu

- Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên cần nhận thức rõ về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc thu hút học sinh tham gia các hoạt động học tập, ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch Covid-19;

- Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên cần tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần khắc phục khó khăn, khả năng thích ứng với yêu cầu mới;
- Việc tổ chức kiểm tra trực tuyến 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh theo đề chung phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, có chất lượng, xây dựng phong trào học tập sôi nổi của học sinh trong toàn huyện;
- Các trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời đến toàn thể học sinh và phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong việc chuẩn bị phương tiện, thiết bị hỗ trợ để triển khai đúng kế hoạch kiểm tra (qua tin nhắn, qua website, qua giáo viên,…;
- Nhà trường cần có biện pháp giám sát việc học sinh tham gia kiểm tra trực tuyến để đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KIỂM TRA
- Từ 16-21/3/2020: Học sinh khối 9 trong toàn huyện.
- Từ 23/3/2020 cho đến khi học sinh đi học trở lại: Học sinh cả 4 khối (6, 7, 8, 9) trong toàn huyện.

III. RA ĐỀ, NỘI DUNG KIẾN THỨC, THỂ THỨC ĐỀ KIỂM TRA

1. Ra đề kiểm tra

Phòng GD&ĐT chỉ đạo Hội đồng giáo viên cốt cán và giáo viên Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh trong huyện dùng tài khoản Microsoft Forms được phòng GD&ĐT cung cấp để ra đề sau đó Phòng sẽ đưa lên website của các trường. Cụ thể như sau:

- Môn Toán: Khối 6 (Đ/c Hùng-THCS Vũ Hữu); Khối 7 (Đ/c Giảng-THCS Vũ Hữu); Khối 8 (Đ/c Hường-THCS Tráng Liệt); Khối 9 (Đ/c Binh-THCS Vũ Hữu, đ/c Cương-THCS Tân Việt, đ/c Thịnh-THCS Kẻ Sặt).
- Môn Ngữ văn: Khối 6 (Đ/c Phương-THCS Thái Hòa); Khối 7 (Đ/c Phương-THCS Vũ Hữu); Khối 8 (Đ/c Liên-THCS Vĩnh Hồng); Khối 9 (Đ/c Phương-THCS Thái Hòa, đ/c Bích Thủy-THCS Vũ Hữu, đ/c Lân-THCS Thái Dương).
- Môn Tiếng Anh: Khối 6 (Đ/c Hải-THCS Vũ Hữu-TA mới, đ/c Hiền-THCS Bình Minh-TA cũ); Khối 7 (Đ/c Hường-THCS Tráng Liệt-TA mới, đ/c Dung-THCS Tân Hồng-TA cũ); Khối 8 (Đ/c Trang-THCS Vũ Hữu-TA mới; đ/c Vân-THCS Thái Học-TA cũ); Khối 9 (Đ/c Hùng-THCS Thái Dương, đ/c Nhung-THCS Kẻ Sặt-TA mới, đ/c Quyền-TA cũ-THCS Vũ Hữu).
2. Nội dung kiến thức

- Kiến thức học sinh đã được học từ tuần 11 đến tuần 21 (tính đến 03/2/2020);
- Nội dung kiến thức giới hạn cho từng bài kiểm tra ở từng môn được thể hiện chi tiết trong phụ lục đính kèm với Kế hoạch này (Xin xem phần cuối của KH này).
3. Thể thức đề kiểm tra 
+ Môn Toán: Gồm 25 câu trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng (3/4 lựa chọn) (60 phút, biểu điểm 100, mỗi câu 4 điểm).
+ Môn Ngữ văn: Gồm 25 câu trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng (3/4 lựa chọn) (45 phút, biểu điểm 100. Cụ thể: Phần Văn bản gồm 20 câu, mỗi câu 4 điểm; phần Tiếng Việt và TLV: gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm)
+ Môn Tiếng Anh: Gồm 40 câu trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng (60 phút, biểu điểm 100. Cụ thể: Phần Ngữ pháp, từ vựng và chức năng ngôn ngữ gồm 20 câu, mỗi câu 2 điểm; phần đọc hiểu gồm 10 câu, mỗi câu 3 điểm; phần viết gồm 10 câu, mỗi câu 3 điểm).

Lưu ý: Lớp 9 đề ra theo hướng tiếp cận những kiến thức thi vào lớp 10 THPT.
IV. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian 

* Dành cho khối lớp 9 (Từ 16/3/2020 cho đến khi HS đi học trở lại)
	          Thứ

Ca - Giờ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ca 1: 

Từ 8h00’

đến 9h00’
	Toán
lần 1
	Toán
lần 1
	Toán
lần 1
	Toán
lần 2
	Toán
lần 2
	Toán
lần 2

	Ca 2: 
Từ 14h00’
đến 15h00’
	Tiếng Anh lần 1
cũ, mới
	Tiếng Anh lần 1
cũ, mới
	Tiếng Anh lần 1
cũ, mới
	Tiếng Anh lần 2
cũ, mới
	Tiếng Anh lần 2
cũ, mới
	Tiếng Anh lần 2
cũ, mới

	Ca 3: 
Từ 21h00’
đến 21h45’
	Ngữ văn
lần 1
	Ngữ văn lần 1
	Ngữ văn lần 1
	Ngữ văn lần 2
	Ngữ văn lần 2
	Ngữ văn lần 2


* Dành cho khối lớp 6, 7, 8 (Từ 23/3/2020 cho đến khi HS đi học trở lại)
	   Thứ

Ca - Giờ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ca 1: 

Từ 9h30’

đến 10h30’
	Toán
lần 1
	
	Toán
lần 1
	
	Toán
lần 1
	

	Ca 2: 

Từ 15h00’

đến 16h00’
	Tiếng Anh

cũ, mới-lần 1
	
	Tiếng Anh

cũ, mới-lần 1
	
	Tiếng Anh

cũ, mới-lần 1
	

	Ca 3: 

Từ 20h30’

đến 21h15’
	Ngữ văn
lần 1
	
	Ngữ văn
lần 1
	
	Ngữ văn
lần 1
	


2. Cách thức tổ chức và làm bài thi
- Đề được đưa lên modun Thi online của Website các trường (Ví dụ: Với trường THCS Tráng Liệt, học sinh muốn làm kiểm tra thì vào địa chỉ http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/main_thi_online.aspx, với các trường khác thì chỉ cần thay chữ trangliet trong địa chỉ trên thành tên của trường mình) và website phòng GD&ĐT tại địa chỉ  http://pgdbinhgiang.edu.vn/main_thi_online.aspx 
- Gần đến giờ kiểm tra (trước khoảng 15 phút), học sinh truy cập vào địa chỉ website của trường. Ví dụ với trường THCS Tráng Liệt thì đăng nhập vào địa chỉ http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx sau đó vào “Thi online” => “DANH MỤC” => chọn lớp => chọn tên đề kiểm tra (Đề kiểm tra theo đề chung khi đưa lên được thống nhất ghi theo cú pháp: Kiểm tra theo đề chung môn … (cũ/ mới), lớp … lần …).
- Đến khung giờ quy định, học sinh làm bài và nộp bài.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành chung;
- Hiệu trưởng nhà trường thông báo lịch kiểm tra, đường dẫn đến cho học sinh và cha mẹ học sinh; chỉ đạo giáo viên nhắc nhở học sinh tham gia làm bài đầy đủ và đúng thời gian quy định; khuyến khích giáo viên tổ trực các hình thức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh từ xa và thông tin cho học sinh tham gia các hình thức ôn tập online, học trên truyền hình, … (với học sinh lớp 9, để học kiến thức môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh có thể xem chương trình “Học trên truyền hình” được phát trên kênh 1 – Đài truyền hình Hà Nội từ 16-21/3/2020 vào khung giờ 9h15’ các ngày trong tuần);
- Sau khi có kết quả mỗi đợt kiểm tra, lãnh đạo cần quan tâm đến tỉ lệ học sinh tham gia làm bài, chất lượng bài làm của học sinh để tiếp tục chỉ đạo giáo viên có biện pháp khắc phục;
- Sau khi có kết quả, lãnh đạo cần quan tâm đến tỉ lệ học sinh tham gia làm bài, chất lượng bài làm của học sinh để tiếp tục chỉ đạo giáo viên có biện pháp khắc phục. Giáo viên bộ môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh cần nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường và chủ động có các hình thức chữa bài từ xa cho học sinh kịp thời (Xây dựng lời giải để gửi lên website, gửi qua zalo, trực tiếp qua Zoom,….);
- Sau mỗi đợt kiểm tra, Phòng GDĐT sẽ tập hợp ý kiến các trường để điều chỉnh việc chỉ đạo tổ chức kiểm tra các đợt tiếp theo tốt hơn.
Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra trực tuyến 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh theo đề chung trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19, Phòng GD&ĐT Bình Giang đề nghị lãnh đạo, giáo viên ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh các trường nghiên cứu kỹ văn bản và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đồng chí Hiệu trưởng báo cáo về Phòng GD&ĐT để được giải quyết./.
	Nơi nhận::                                                                
- Các trường THCS, TH&THCS (để t/h);                                                                                     

- Lư​u  VT, THCS.
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
Hoàng Văn Đắc


NỘI DUNG GIỚI HẠN KIẾN THỨC CÁC BÀI KIỂM TRA TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

(Kèm theo Kế hoạch số      /PGD&ĐT-THCS ngày 13/3/2020 của Phòng GD&ĐT)

I. MÔN TOÁN (Từ Tuần 11 đến tuần 21)
	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 6

	1
	- Số học: Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu, tính chất phép nhân số nguyên (20 câu).

- Hình học: Nửa mặt phẳng; Góc (5 câu).

	2
	- Số học: Phép cộng, phép trừ số nguyên; quy tắc chuyển vế; quy tắc dấu ngoặc (15 câu).

- Hình học: Độ dài đoạn thẳng; khi nào AM + MB = AB; vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài; trung điểm của đoạn thẳng (10 câu).


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 7

	1
	- Đại số: Mặt phẳng tọa độ, đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a khác 0) (9 câu); Thống kê mô tả (5 câu).
- Hình học: Định lí Pytago, định lí Pytago đảo (5 câu); Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác (6 câu).

	2
	- Đại số: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (3 câu); Đại lượng tỉ lệ thuận (5 câu);  Đại lượng tỉ lệ nghịch (5 câu)
- Hình: Hai tam giác bằng nhau (3 câu); Tổng 3 góc trong tam giác (4 câu); Tam giác cân (3 câu); Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác (2 câu).


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 8

	1
	ĐẠI SỐ: (15 câu)
- Nhân và chia các phân thức đại số. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.

- Giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.

- Phương trình tích.

HÌNH HỌC: (10 câu)
- Diện tích hình thang, hình thoi; diện tích đa giác.

- Định lí Ta-lét trong tam giác

	2
	ĐẠI SỐ: (15 câu)
- Phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số.

- Rút gọn phân thức.

- Quy đồng mẫu nhiều phân thức.

- Cộng và trừ các phân thức đại số.

HÌNH HỌC: (10 câu)

- Hình vuông.

- Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác.


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9

	1
	Giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập phương trình, Vị trí tương đối của hai đường tròn, góc ở tâm.

	2
	- Khái niệm hàm số, hàm số bậc nhất.

- Sự xác định đường tròn, đường kính và dây

	3
	- Đồ thị hàm số bậc nhất, đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.

- Liên hệ giữa dây và khoảng cách tới tâm,vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

	4
	- Hệ số góc của đường thẳng y =a.x + b, đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.

- Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

	5
	- Phương trình bậc nhất hai ẩn, Nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, giải hệ phương trình.

- Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

	6
	- Giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Vị trí tuơng đối của hai đường tròn.


II. MÔN NGỮ VĂN (Từ Tuần 11 đến tuần 21)
	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 6

	1
	Văn bản: (20 câu). Bài học đường đời đầu tiên, Sông nước Cà Mau.

Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Các biện pháp tu từ đã học . Văn miêu tả

	2
	Văn bản: (20 câu). Truyện trung đại: Con hổ có nghĩa, Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.

Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Các từ loại Tiếng Việt đã học. Văn tự sự - Kể chuyện tưởng tượng. 


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 7

	1
	Văn bản: (20 câu). Chủ đề Tục ngữ; Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Rút gọn câu, các biện pháp tu từ, Văn nghị luận.

	2
	Văn bản: (20 câu) Một thứ quà của lúa non: Cốm, Mùa xuân của tôi.

Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Các biện pháp tu từ, Văn biểu cảm.


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 8

	1
	Văn bản: (20 câu). Đập đá ở Côn Lôn, Ông đồ, Nhớ rừng

Tiếng Việt , TLV: (5 câu)  Câu ghép, dấu câu, văn thuyết minh

	2
	 Văn bản: ( 20 câu). Quê hương, Khi con tu hú

 Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Câu nghi vấn, Văn thuyết minh


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9

	1
	Văn bản: (20 câu). Bàn về đọc sách, Tiếng nói văn nghệ. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Khởi ngữ ,Các thành phần biệt lập . Đoạn văn nghị luận xã hội.

	2
	Văn bản: (20 câu). Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà.

Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Các biện pháp nghệ thuật tu từ . Văn nghị luận.

	3
	Văn bản: (20 câu). Thơ hiện đại Việt Nam.

Tiếng Việt , TLV: (5 câu). Các biện pháp nghệ thuật tu từ . Văn nghị luận.

	4
	Văn bản: (20 câu). Thơ hiện đại Việt Nam.

Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Các biện pháp nghệ thuật tu từ. Văn nghị luận.

	5
	Văn bản: (20 câu). Văn học trung  đại Việt Nam.

Tiếng Việt, TLV: (5 câu). Các biện pháp nghệ thuật tu từ. Văn nghị luận

	6
	Văn bản: (20 câu). Văn học trung  đại Việt Nam.

Tiếng Việt , TLV: (5 câu). Các biện pháp nghệ thuật tu từ. Văn nghị luận.


III. MÔN TIẾNG ANH (Từ Tuần 11 đến tuần 21)
	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 6 cũ

	1
	Từ vựng, ngữ pháp của Unit 9, 10

Ngữ Pháp và nội dung vận dụng writing

-  Present simple tense, adj

- Would like

-  Quantifiers: some, any

Language function: parts of the body, colors, feelings, food and drink.

	2
	Từ vựng và ngữ pháp Unit 6, 7, 8

Ngữ pháp và nội dung writing

-  Present progressive tenses

-   Question words

-  Adverbial phrases: by bike, by car…

-   Can/ can’t; must/ mustn’t

-  Prepositions of time( in, on, at,....)

Language function: location, surrounding, adjectives, prepositions, transportation, road signs


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 6 mới

	1
	Từ vựng của Unit 6 (Tet holiday) và Unit 7 (Television)

Ngữ pháp:

- should/ shouldn’t for advice.

- will to express intention.

- “Wh” questions

 - Connectives (and, because, but, although, so, or).

- Imperatives

	2
	Từ vựng của Unit 4 (neighbourhood) và Unit 5 (natural wonders of the world)

Ngữ pháp:

- Comparatives of short and long adjectives.

- Superlatives of short adjectives.

- “Must”

- Give directions


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 7 cũ

	1
	Từ vựng, ngữ pháp của Unit 8, 9, 10 ( Part A)

Ngữ Pháp và nội dung vận dụng writing

- Past simple tense

- Question words

- Prepositions of places

Language function: Ask about price, distance, invitation and suggestions, show the way.

	2
	Từ vựng và ngữ pháp Unit 6, 7, 8

Ngữ pháp và nội dung writing

- Present tenses

- Comparative with adjectives and nouns

- Quantifiers: any, some,a little, a few….

- Compound adjectives

- Prepositions of time( in, on, at,....)

Language function: Invitation ( Would you like…) and suggestions ( Let’s, What/How about, Why don’t,....)


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 7 mới

	1
	- Từ vựng Unit 6 (the first university in VN) và Unit 7 (Traffic)

- Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, Câu hiện tại đơn bị động, quá khứ đơn bị động; used to; would; How far/ how long.

	2
	- Từ vựng Unit 4 (Music and arts) và Unit 5 (Vietnamese food and drink)

- Ngữ pháp: So sánh bằng, không bằng của tính từ và trạng từ; cấu trúc “the same as/ different from…; Cấu trúc thể hiện sự đồng tình; Danh từ đếm được, không đếm được; some/any/ a/ an/ the; How much/ how many


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 8 cũ

	1
	 - Từ vựng unit 8 (country life and city life) , Unit 9 (A first-aid course), Unit10 (Recycling).

- Ngữ pháp: 

+) Present progressive tense with “get” and “become”; comparison with short and long adjectives and comparison phrases.

+) Future simple tense with offers, requests, promise; the forms of  offering assistance , asking for favors and how to respond.

+) The phrases of purposes: in order to/ so as to

+) Passive voice in the present simple tense.

+) Offering assistance, asking for favors and responses.

	2
	- Từ vựng unit 6,7,8

- ngữ pháp:

+) Reported speech in commands, requests and advice.

+) offering assistance, asking for favors and how to respond.

+) Reflexive pronouns; gerunds after like/ dislike/ enjoy/ be interested in  or to-infinitive after begin/ start/ want…..

+) So sánh bằng, không bằng của tính từ và trạng từ; cấu trúc “the same as/ different from…

+) The structures: …..adj/ adv + enough ….; The difference between  “used to V” and “be/ get used to V-ing”


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 8 mới

	1
	Unit 6 + Unit 7 + Unit 8 (2 tiết đầu)

Từ vựng:  Folk tales/ Pollution/English speaking countries.

- Ngữ pháp: 

+ Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn.

+ Câu điều kiện loại 1 và loại 2.

- Chủ đề bài đọc: 

+ Folk tales.

+ Pollution

	2
	Unit 4 + Unit 5

- Từ vựng: 

+ Our customs and traditions

· Festivals in Viet Nam

· Ngữ pháp:

· Should/ shouldn’t and have to

· Simple/ compound/ complex sentences

· Chủ đề đọc: 

· Our customs and traditions

· Festivals in Viet Nam.


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9 cũ

	1
	A. Từ vựng

· Từ vựng: Unit 4, unit 5, unit 6

B. Ngữ pháp

· Câu điều kiện loại 1

· Câu trực tiếp, câu gián tiếp (câu yêu cầu, mệnh lệnh; câu trần thuật; câu hỏi yes/no; câu hỏi có từ để hỏi

· Câu hỏi đuôi

· Danh động từ

· Tính từ, trạng từ

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (because, as, since)

· Adjective + that clause

	2
	A. Từ vựng

· Từ vựng: Unit 3, Unit 4, unit 5, unit 6

B. Ngữ pháp

· Câu điều ước

· Giới từ chỉ thời gian

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)

· Câu điều kiện loại 1

· Câu trực tiếp, câu gián tiếp (câu yêu cầu, mệnh lệnh; câu trần thuật; câu hỏi yes/no; câu hỏi có từ để hỏi

· Câu hỏi đuôi

· Danh động từ

· Tính từ, trạng từ

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (because, as, since)

· Adjective + that clause

	3
	A. Từ vựng

· Từ vựng: Unit 2, unit 3, Unit 4, unit 5, unit 6

B. Ngữ pháp

· Thì hiện tại hoàn thành

· Câu bị động

· Câu điều ước

· Giới từ chỉ thời gian

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)

· Câu điều kiện loại 1

· Câu trực tiếp, câu gián tiếp (câu yêu cầu, mệnh lệnh; câu trần thuật; câu hỏi yes/no; câu hỏi có từ để hỏi

· Câu hỏi đuôi

· Danh động từ

· Tính từ, trạng từ

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (because, as, since)

· Adjective + that clause

	4
	A. Từ vựng

· Từ vựng: Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6

B. Ngữ pháp

· Thì quá khứ đơn

· Thì hiện tại hoàn thành

· Câu bị động

· Câu điều ước

· Giới từ chỉ thời gian

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)

· Câu điều kiện loại 1

· Câu trực tiếp, câu gián tiếp (câu yêu cầu, mệnh lệnh; câu trần thuật; câu hỏi yes/no; câu hỏi có từ để hỏi

· Câu hỏi đuôi

· Danh động từ

· Tính từ, trạng từ

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (because, as, since)

· Adjective + that clause

	5
	A. Từ vựng

· Từ vựng: Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6

B. Ngữ pháp

· Thì quá khứ đơn

· Thì hiện tại hoàn thành

· Câu bị động

· Câu điều ước

· Giới từ chỉ thời gian

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)

· Câu điều kiện loại 1

· Câu trực tiếp, câu gián tiếp (câu yêu cầu, mệnh lệnh; câu trần thuật; câu hỏi yes/no; câu hỏi có từ để hỏi

· Câu hỏi đuôi

· Danh động từ

· Tính từ, trạng từ

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (because, as, since)

· Adjective + that clause

	6
	A. Từ vựng

· Từ vựng: Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6

B. Ngữ pháp

· Thì quá khứ đơn

· Thì hiện tại hoàn thành

· Thì hiện tại đơn

· Thì hiện tại tiếp diễn

· Câu bị động

· Câu điều ước

· Giới từ chỉ thời gian

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (so)

· Câu điều kiện loại 1

· Câu trực tiếp, câu gián tiếp (câu yêu cầu, mệnh lệnh; câu trần thuật; câu hỏi yes/no; câu hỏi có từ để hỏi

· Câu hỏi đuôi

· Danh động từ

· Tính từ, trạng từ

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (because, as, since)

· Adjective + that clause


	Bài kiểm tra lần
	Nội dung kiến thức kiểm tra - Khối 9 mới

	1
	A. Từ vựng: Từ vựng Unit 6, 7

B. Ngữ pháp:

- Past perfect;

- Adjective + to-infinitive;

- Adjective + that-clause;

- Quantifiers;

- Modal verbs in conditional sentences type 1

	2
	A. Từ vựng: Từ vựng Unit 5, 6, 7

B. Ngữ pháp:

- Impersonal passive;

- Suggest + V-ing/clause with should

- Adjective + to-infinitive;

- Adjective + that-clause;

- Quantifiers;

- Modal verbs in conditional sentences type 1

- Past perfect

	3
	A. Từ vựng: Từ vựng Unit 4, 5, 6, 7

B. Ngữ pháp:

- Wishes for the present;

- Impersonal passive;

- Suggest + V-ing/clause with should

- Adjective + to-infinitive;

- Adjective + that-clause;

- Quantifiers;

- Modal verbs in conditional sentences type 1

- Past perfect

- Used to

	4
	A. Từ vựng: Từ vựng Unit 3, 4, 5, 6, 7

B. Ngữ pháp:

- Reported speech;

- Question words before to-infinitive

- Used to;

- Wishes for the present;

- Impersonal passive;

- Suggest + V-ing/clause with should

- Adjective + to-infinitive;

- Adjective + that-clause;

- Quantifiers;

- Modal verbs in conditional sentences type 1

	5
	A. Từ vựng: Từ vựng Unit 3, 4, 5, 6, 7

B. Ngữ pháp:

- Reported speech;

- Question words before to-infinitive

- Used to;

- Wishes for the present;

- Impersonal passive;

- Suggest + V-ing/clause with should

- Adjective + to-infinitive;

- Adjective + that-clause;

- Quantifiers;

- Modal verbs in conditional sentences type 1

	6
	A. Từ vựng: Từ vựng Unit 3, 4, 5, 6, 7

B. Ngữ pháp:

- Reported speech;

- Question words before to-infinitive

- Used to;

- Wishes for the present;

- Impersonal passive;

- Suggest + V-ing/clause with should

- Adjective + to-infinitive;

- Adjective + that-clause;

- Quantifiers;

- Modal verbs in conditional sentences type 1
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